
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.05.08.0CÐN ÔTÔ 18A05/03/2000AnhPhạm Văn Tuấn04651810031

4.84.05.08.0CÐN ÔTÔ 18A28/11/2000ĐạtHuỳnh Thái04651810152

6.06.05.58.0CÐN ÔTÔ 18A06/12/1999ĐứcHuỳnh Hữu04651810203

5.44.06.58.0CÐN ÔTÔ 18A27/07/2000KhánhNguyễn Quốc04651810344

5.65.06.07.0CÐN ÔTÔ 18A31/10/2000NghĩaNguyễn Tuấn04651810545

0.00.05.08.0CÐN ÔTÔ 18A02/04/2000NhãNguyễn Thanh04651810576

4.73.06.08.0CÐN ÔTÔ 18A02/02/2000ThạchTrần Nguyễn Thiên04651810757

4.84.05.08.0CÐN ÔTÔ 18A23/01/2000ThuậnLâm Văn04651810818

5.04.05.58.0CÐN ÔTÔ 18A28/12/2000TrườngĐặng Văn04651810859

5.24.06.08.0CÐN ÔTÔ 18B20/11/2000AnhTrần Thái046518109710

5.04.05.58.0CÐN ÔTÔ 18B12/11/2000BảoNguyễn Trần Huy046518110011

0.00.06.58.0CÐN ÔTÔ 18B27/03/1999ĐầyPhan Quốc046518111212

5.95.06.58.0CÐN ÔTÔ 18B12/01/2000HùngHoàng Phi046518112313

6.35.07.58.0CÐN ÔTÔ 18B21/12/2000SỹHà Hiệp046518116114

5.44.06.58.0CÐN ÔTÔ 18B30/07/2000TháiĐoàn Hữu046518116815

4.51.08.08.0CÐN ÔTÔ 18B03/03/2000ThắngVõ Minh046518117016

0.00.06.58.0CÐN ÔTÔ 18B13/10/2000TùngNguyễn Huy046518118517

4.62.07.08.0CÐN ÔTÔ 18C02/07/2000ĐạtNguyễn Thành046518120318

5.44.06.58.0CÐN ÔTÔ 18C29/08/2000GiangLê Võ Trường046518120719

5.55.05.58.0CÐN ÔTÔ 18C11/10/2000HạnhTrần Văn046518120920

4.84.05.08.0CÐN ÔTÔ 18C08/01/1999HuyHà Minh046518121621

3.23.02.57.0CÐN ÔTÔ 18C07/02/2000KhoaNguyễn Đăng046518123022

5.33.07.58.0CÐN ÔTÔ 18C01/11/1999NhựtTrần Lê Minh046518125523

5.24.06.08.0CÐN ÔTÔ 18C02/12/1999SơnPhan Thế Hồng046518126724

4.42.06.58.0CÐN ÔTÔ 18C22/02/2000TínhPhạm Hữu046518127525

5.35.05.08.0CÐN ÔTÔ 18C04/04/2000VũPhùng Minh046518128626

H.Ghép -
CÐNÔTÔ17B6.46.06.58.0CÐN ÔTÔ 17B09/05/99ThôngGiang Thành046517116527

5.45.05.57.0
CÐN ÔTÔ

18D
27/06/2000DuyTrần Hà046518130028

7.97.09.08.0
CÐN ÔTÔ

18D
12/06/1998ĐứcNguyễn Trọng046518130629

0.00.06.08.0
CÐN ÔTÔ

18D
13/02/2000HiếuNguyễn Trung046518131230

6.05.07.07.0
CÐN ÔTÔ

18D
06/03/2000HiệpTrần Đại046518131331
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.63.06.07.0
CÐN ÔTÔ

18D
27/12/2000KhangVũ Văn046518132232

6.88.05.08.0
CÐN ÔTÔ

18D
21/09/2000KiênNguyễn Trung046518132533

0.00.05.08.0
CÐN ÔTÔ

18D
09/01/2000KỷLê Thế046518132634

0.00.06.08.0
CÐN ÔTÔ

18D
21/02/2000LongNguyễn Thành046518133035

6.06.05.58.0
CÐN ÔTÔ

18D
29/10/2000NamPhạm Hoài046518133736

4.33.05.08.0
CÐN ÔTÔ

18D
04/08/2000QuangCao Minh046518134637

5.04.05.58.0
CÐN ÔTÔ

18D
02/04/2000QuyềnUông Gia046518134938

4.33.05.08.0
CÐN ÔTÔ

18D
21/02/2000TìnhNguyễn Hữu046518136839

5.36.04.07.0
CÐN ÔTÔ

18D
13/08/1997TuấnMai Huy046518138140

4.74.05.07.0CÐN ÔTÔ 18E20/10/1999BìnhĐặng Thanh046518138841

4.33.05.08.0CÐN ÔTÔ 18E01/01/1999BộLa Văn046518138942

5.25.05.07.0CÐN ÔTÔ 18E20/01/2000DuyNguyễn Đình046518139143

5.64.07.08.0CÐN ÔTÔ 18E02/10/2000ĐiềnLư Thanh046518139644

5.46.04.08.0CÐN ÔTÔ 18E08/09/2000HàoVõ Công046518140145

5.86.05.08.0CÐN ÔTÔ 18E09/01/2000KiênTrần Trung046518141646

4.63.06.07.0CÐN ÔTÔ 18E18/10/2000LongPhạm Tấn046518142247

6.37.05.08.0CÐN ÔTÔ 18E20/08/2000PhúPhạm Phong046518144348

4.55.03.08.0CÐN ÔTÔ 18E14/07/1997PhươngNguyễn Hoàng046518144649

6.66.07.08.0CÐN ÔTÔ 18E17/02/2000ThôngNgô Văn046518145750

5.46.04.08.0CÐN ÔTÔ 18E12/04/2000TinNguyễn Phan Trọng046518146151

6.55.08.08.0CÐN ÔTÔ 18E27/05/2000ToànNguyễn Xuân046518146352

4.73.06.08.0CÐN ÔTÔ 18E13/07/2000TúNguyễn Thanh046518147453
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